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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

BOD (Biochemical Oxygen Demand):     Lượng oxy sinh hóa  

CFU (Colony-Forming Unit):  Đơn vị hình thành khuẩn lạc 

COD (Chemical Oxygen Demand): Lượng oxi hóa học 

DBPs (Disinfection By-Products): Sản phẩm phụ thứ cấp 

ppm ( parts per million):  Đơn vị phần triệu 

US (Ultrasound) Siêu âm công suất 

UV (Ultra violet radiation):  Bức xạ tử ngoại  

TCBS (Thiosulphate citrate bile salt agar): Môi trường chọn lọc của khuẩn Vibrio 

spp. 

THMs: Trihalomethanes 

TSS (Total Suspended Solid):  Tổng số chất rắn lơ lửng  
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MỞ ĐẦU 

 Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường đang xảy ra nghiêm trọng trong 

nuôi trồng thủy sản do phần lớn các chất hữu cơ dư thừa từ thức ăn, phân và các rác 

thải khác đọng lại dưới đáy ao nuôi. Ngoài ra, còn các hóa chất, kháng sinh được sử 

dụng trong quá trình nuôi trồng cũng dư đọng lại mà không được xử lý. Việc hình 

thành lớp bùn đáy do tích tụ lâu ngày của các chất hữu cơ, cặn bã là nơi sinh sống 

của các vi sinh vật gây thối, các vi sinh vật sinh các khí độc như NH3, NO2, H2, 

H2S, CH4...[2]. Các vi sinh vật gây bệnh như: khuẩn Vibrio spp., Aeromonas, Ecoli, 

Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus... nhiều loại nấm và động vật nguyên sinh 

[2]. Trên thực tế có rất nhiều phương pháp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường 

nuôi, xử lý nguồn bệnh trong môi trường nuôi, tuy nhiên đâu là giải pháp toàn diện, 

hiệu quả và bền vững mới là quan trọng. Có rất nhiều vùng nuôi trồng thủy sản, 

nhiều gia đình khi gặp phải những vấn đề trên đã phải bỏ ra rất nhiều chi phí tốn 

kém từ vài triệu đến vài chục triệu đồng để xử lý môi trường ao nuôi nhưng không 

đem lại hiệu quả cao như mong muốn. Do đó, việc nghiên cứu tìm các biện pháp 

làm giảm thiểu đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường nuôi trồng thủy sản nói 

chung và nhiễm khuẩn nguồn nước nói riêng là vấn đề cần được quan tâm nghiên 

cứu.  

 Có nhiều biện pháp khử trùng nước có hiệu quả, quá trình khử trùng có thể là 

lý học hoặc hóa học như khử trùng bằng các chất oxy hoá mạnh: Cl2, các hợp chất 

của clo, O3, KMnO4; khử trùng bằng phương pháp nhiệt; khử trùng bằng các ion 

kim loại nặng; khử trùng bằng các tia vật lý như tia cực tím,… nhưng bất kỳ quy 

trình khử trùng nước nào cũng đều có một số hạn chế và xuất hiện các vấn đề như 

chi phí cao, không hiệu quả để loại bỏ một số chất gây ô nhiễm, các vấn đề về vận 

hành và tạo ra các chất gây ô nhiễm thứ cấp độc hại. Hiện nay, các tác nhân khử 

trùng thường được sử dụng trong cả nhà máy nước uống, xử lý nước thải và các ao, 

hồ nuôi trồng thủy sản là clo và các hợp chất liên quan của nó như natri 

hypochlorite, canxi hypochlorite và clo dioxide [23, 39]. Khả năng oxy hóa mạnh 

của những hợp chất này cung cấp một mức tối thiểu của clo dư trên toàn hệ thống 
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phân phối và bảo vệ đầy đủ chống tái nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, trong những năm 

1970, clo được phát hiện rằng nó phản ứng với các chất hữu cơ tự nhiên trong nước 

và nước thải để tạo thành sản phẩm phụ (DBPs) không mong muốn. Trong số này, 

các sản phẩm trihalomethanes (THMs) và các axit haloacetic là hai sản phẩm phụ 

nguy hiểm nhất ảnh hưởng đến sức khỏe con người kể từ khi chúng được xem là có 

khả năng gây ung thư và gây đột biến gen [23]. Nhược điểm này đã nhấn mạnh sự 

cần thiết để tìm ra chất khử trùng thay thế và công nghệ xử lý nước mới. Một trong 

những công nghệ mới đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu nhằm cải thiện các 

quy trình khử trùng nước là ứng dụng siêu âm công suất có tần số ≥ 20 kHz. Việc sử 

dụng công nghệ siêu âm để khử trùng nước không những mang lại khả năng xử lý 

khuẩn, tảo đạt hiệu quả cao mà còn không sinh ra các sản phẩm thứ cấp độc hại, 

thân thiện với môi trường. Do đó, quy trình sử dụng siêu âm để xử lý khuẩn, tảo 

khử trùng nước để loại bỏ các vi sinh vật gây bệnh trong cả nước uống và nước thải, 

loại bỏ ô nhiễm vi sinh vật đường nước gây ra bởi vi khuẩn gây bệnh, vi rút và ký 

sinh trùng đơn bào để bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng như môi trường. 

    Do những ưu điểm vượt trội của công nghệ siêu âm trong ứng dụng xử lý 

nước, đặc biệt, đây là hướng nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm của bộ môn Vật lý 

Chất rắn, Khoa Vật lý, trường Đại học Khoa học trong nhiều năm qua nên chúng tôi 

đã chọn đề tài: Nghiên cứu ứng dụng siêu âm diệt khuẩn và tảo trong môi 

trƣờng nƣớc. 

Trong đề tài này, chúng tôi hướng đến nghiên cứu ảnh hưởng của siêu âm 

công suất, siêu âm công suất kết hợp với một số tác nhân oxi hóa khác đối với khả 

năng xử lý khuẩn và tảo liên quan đến sự xuất hiện của hiệu ứng Cavitacy (hiện 

tượng sinh lỗ hổng) với các nội dung chính sau: 

 Chương 1: Tổng quan về ứng dụng siêu âm công suất 

 Trong chương này, giới thiệu về siêu âm công suất và một số ứng dụng của 

siêu âm công suất, siêu âm công suất kết hợp với các tác nhân oxi hóa khác trong 

các quy trình xử lý nước.  
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 Chương 2: Ứng dụng siêu âm xử lý khuẩn Vibrio spp. trong môi trường nước 

 Nghiên cứu ảnh hưởng của siêu âm đến khả năng xử lý khuẩn Vibrio spp.  

 Nghiên cứu ảnh hưởng của siêu âm kết hợp với H2O2 đến khả năng xử lý 

khuẩn Vibrio spp.  

 Nghiên cứu ảnh hưởng của siêu âm kết hợp với Ag nano đến khả năng xử lý 

khuẩn Vibrio spp.  

 Nghiên cứu ảnh hưởng của dung dịch vi bọt khí được tạo ra từ điện hóa – 

siêu âm kết hợp đến khả năng xử lý khuẩn Vibrio spp. 

Chương 3: Ứng dụng siêu âm xử lý tảo trong môi trường nước  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


